
Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6A1 

GVCN: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Thực hiện từ ngày 13 tháng12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TD - Thảo MT - Oanh GDDP - Lan    

Âm nhạc - Lâm TD - Thảo CNghệ - Huệ    

GDCD - Loan Tin - Nam     

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Ngọc NNgữ - Tiên Văn - Sâm KHTN - K.Trang KHTN - K.Trang  

Toán - Ngọc NNgữ - Tiên Văn - Sâm KHTN - K.Trang KHTN - K.Trang  

Toán - Ngọc LS-ĐL - Lan NNgữ - Tiên Văn - Sâm Toán - Ngọc  

Toán - Ngọc LS-ĐL - Lan LS-ĐL - Lan Văn - Sâm HD TN-HN - Ngọc  

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6A2 

GVCN: Đặng Thị Nam (Thực hiện từ ngày 13 tháng12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDDP - Oanh Âm nhạc - Lâm TD - Thảo    

GDCD - Loan Tin - Nam CNghệ - Phương    

TD - Thảo MT - Oanh     

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Nam KHTN - Đ.Oanh Toán - Hùng LS-ĐL - Tuyền LS-ĐL - Tuyền  

Văn - Hạnh KHTN - Đ.Oanh Toán - Hùng NNgữ - T.Trinh LS-ĐL - Tuyền  

Văn - Hạnh Toán - Hùng NNgữ - T.Trinh Văn - Hạnh KHTN - Đ.Oanh  

KHTN - Đ.Oanh Toán - Hùng NNgữ - T.Trinh Văn - Hạnh HD TN-HN - Nam  

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6A3 

GVCN: Nguyễn Thị Trang (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ - Huệ Tin - Nam MT - Oanh    

TD - Đào GDDP - Lan Âm nhạc - Lâm    

TD - Đào GDCD - Loan     

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - T.Trang Văn - Linh Văn - Linh Văn - Linh Toán - Trúc  

KHTN - T.Trang Văn - Linh KHTN - T.Trang LS-ĐL - Lan Toán - Trúc  

KHTN - T.Trang NNgữ - Tín NNgữ - Tín LS-ĐL - Lan KHTN - T.Trang  

LS-ĐL - Lan NNgữ - Tín Toán - Trúc Toán - Trúc HD TN-HN - T.Trang  

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7A1 GVCN: Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh (Thực hiện từ ngày 13 tháng12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - T.Trinh Sinh - Tg Sinh NNgữ - T.Trinh Lí - Đ.Oanh   

CNghệ - Huệ NNgữ - T.Trinh NNgữ - T.Trinh Toán - Nguyệt   

Văn - Linh Văn - Linh Văn - Linh Toán - Nguyệt   

Văn - Linh Toán - Nguyệt Toán - Nguyệt Sinh - Tg Sinh   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Địa - Tg Địa Tin - Nam Sử - Tuyền TD - Thảo   

MT - Oanh GDCD - Loan Địa - Tg Địa Tin - Nam   

Sử - Tuyền TD - Thảo Âm nhạc - Lâm NGLL - T.Trinh   

      

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7A2 

GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Nguyệt Văn - TG Văn Văn - TG Văn CNghệ - Huệ   

Sinh - Tg Sinh Sinh - Tg Sinh Văn - TG Văn Lí - Đ.Oanh   

Toán - Nguyệt Toán - Nguyệt Văn - TG Văn NNgữ - Tín   

Toán - Nguyệt NNgữ - Tín NNgữ - Tín Toán - Nguyệt   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Âm nhạc - Lâm TD - Thảo GDCD - Loan MT - Oanh   

Địa - Tg Địa Tin - Nam Sử - Tuyền TD - Thảo   

Tin - Nam Địa - Tg Địa Sử - Tuyền NGLL - Nguyệt   

      

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7A3 

GVCN: Trần Lê Kiều Trang (Thực hiện từ ngày 13 tháng12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - K.Trang Toán - Thu Văn - Linh NNgữ - Tín   

Lí - K.Trang NNgữ - Tín NNgữ - Tín Toán - Thu   

CNghệ - Huệ Sinh - Tg Sinh Toán - Thu Văn - Linh   

Sinh - Tg Sinh Văn - Linh Toán - Thu Văn - Linh   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT - Oanh Âm nhạc - Lâm Tin - Nam GDCD - Loan   

TD - Thảo Sử - Tuyền TD - Thảo Sử - Tuyền   

Địa - Tg Địa Tin - Nam Địa - Tg Địa NGLL - K.Trang   

      

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7A4 

GVCN: Tăng Chí Linh (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Linh Văn - Linh NNgữ - Tín Văn - Linh   

Văn - Linh Toán - Thu Toán - Thu NNgữ - Tín   

Toán - Thu NNgữ - Tín CNghệ - Huệ Sinh - Tg Sinh   

Toán - Thu Sinh - Tg Sinh Văn - Linh Lí - Đ.Oanh   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TD - Thảo GDCD - Loan Địa - Tg Địa Tin - Nam   

Sử - Tuyền TD - Thảo Âm nhạc - Lâm Địa - Tg Địa   

MT - Oanh Sử - Tuyền Tin - Nam NGLL - Linh   

      

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7A5 

GVCN: Đặng Thị Kim Loan (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Loan NNgữ - Tín Toán - Nguyệt Toán - Nguyệt   

Toán - Nguyệt Văn - TG Văn Toán - Nguyệt Sinh - Tg Sinh   

Sinh - Tg Sinh Văn - TG Văn NNgữ - Tín CNghệ - Huệ   

Lí - K.Trang Văn - TG Văn Văn - TG Văn NNgữ - Tín   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Tuyền Sử - Tuyền TD - Thảo Địa - Tg Địa   

Tin - Nam Địa - Tg Địa Tin - Nam MT - Oanh   

TD - Thảo Âm nhạc - Lâm GDCD - Loan NGLL - Loan   

      

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8A1 

GVCN: Đỗ Nguyễn Kim Oanh (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - Dung Sử - Lan CNghệ - Phương TD - Đào   

MT - Oanh GDCD - Loan TD - Đào Sử - Lan   

CNghệ - Phương Âm nhạc - Lâm Tin - Dung NGLL - Đ.Oanh   

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Đ.Oanh Địa - Tg Địa Sinh - Tg Sinh Lí - Đ.Oanh NNgữ - B.Ngọc  

Văn - M.Hoa Toán - Ngọc Hóa - Phi Toán - Ngọc NNgữ - B.Ngọc  

Văn - M.Hoa Toán - Ngọc Văn - M.Hoa Toán - Ngọc   

Hóa - Phi Sinh - Tg Sinh Văn - M.Hoa NNgữ - B.Ngọc   

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8A2 

GVCN: Lê Thị Hồng Sâm (Thực hiện từ ngày 13 tháng12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ - Phương Sử - Tuyền Tin - Dung Tin - Dung   

Sử - Tuyền CNghệ - Phương TD - Thảo GDCD - Loan   

Âm nhạc - Lâm TD - Thảo MT - Oanh NGLL - Sâm   

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Sâm Toán - Ngọc Toán - Ngọc Văn - Sâm Sinh - Tg Sinh  

Hóa - Phi Hóa - Phi Toán - Ngọc Lí - Đ.Oanh Văn - Sâm  

Văn - Sâm NNgữ - Tiên Sinh - Tg Sinh Địa - Tg Địa   

NNgữ - Tiên Văn - Sâm NNgữ - Tiên Toán - Ngọc   

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8A3 

GVCN: Nguyễn Diễm Phương (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Âm nhạc - Lâm TD - Đào GDCD - Loan CNghệ - Phương   

CNghệ - Phương MT - Oanh Sử - Lan Tin - Dung   

Sử - Lan Tin - Dung TD - Đào NGLL - Phương   

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Phương Sinh - Tg Sinh Hóa - Phi Toán - Ngọc Lí - Đ.Oanh  

Văn - TG Văn Văn - TG Văn Sinh - Tg Sinh NNgữ - B.Ngọc Toán - Ngọc  

Văn - TG Văn Văn - TG Văn Toán - Ngọc NNgữ - B.Ngọc   

Địa - Tg Địa Toán - Ngọc NNgữ - B.Ngọc Hóa - Phi   

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8A4 

GVCN: Đặng Trần Mỹ Tiên (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Tuyền CNghệ - Phương Âm nhạc - Lâm GDCD - Loan   

Tin - Dung Sử - Tuyền Tin - Dung TD - Đào   

MT - Oanh TD - Đào CNghệ - Phương NGLL - Tiên   

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Tiên Hóa - Phi NNgữ - Tiên Hóa - Phi Văn - Sâm  

Văn - Sâm Toán - Thu NNgữ - Tiên Văn - Sâm Sinh - Tg Sinh  

NNgữ - Tiên Lí - Đ.Oanh Văn - Sâm Toán - Thu   

Toán - Thu Địa - Tg Địa Sinh - Tg Sinh Toán - Thu   

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8A5 

GVCN: Bùi Thị Thu (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TD - Đào Tin - Dung TD - Đào Sử - Lan   

Sử - Lan Âm nhạc - Lâm MT - Oanh CNghệ - Phương   

Tin - Dung CNghệ - Phương GDCD - Loan NGLL - Thu   

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Thu Văn - Sâm NNgữ - B.Ngọc NNgữ - B.Ngọc Sinh - T.Trang  

Toán - Thu Văn - Sâm NNgữ - B.Ngọc Toán - Thu Lí - Đ.Oanh  

Hóa - Phi Toán - Thu Sinh - T.Trang Hóa - Phi   

Văn - Sâm Toán - Thu Văn - Sâm Địa - Tg Địa   

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 9A1 

GVCN: Lê Văn Hùng (Thực hiện từ ngày 13 tháng12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Hùng Văn - M.Hoa Sinh - T.Trang Địa - Tg Địa Sinh - T.Trang  

Toán - Hùng Văn - M.Hoa Toán - Hùng Lí - K.Trang Văn - M.Hoa  

Lí - K.Trang NNgữ - T.Trinh Văn - M.Hoa NNgữ - T.Trinh Hóa - Phi  

Hóa - Phi Toán - Hùng Văn - M.Hoa Toán - Hùng Địa - Tg Địa  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Lan TD - Đào TD - Đào    

Âm nhạc - Lâm Tin - Dung CNghệ - Phương    

Tin - Dung GDCD - Loan NGLL - Hùng    

      

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 9A2 

GVCN: Lê Thị Mỹ Hạnh (Thực hiện từ ngày 13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Hạnh Toán - Hùng Toán - Hùng Văn - Hạnh Văn - Hạnh  

Văn - Hạnh Lí - K.Trang NNgữ - B.Ngọc Toán - Hùng Sinh - T.Trang  

Hóa - Phi Văn - Hạnh NNgữ - B.Ngọc Lí - K.Trang Địa - Tg Địa  

Toán - Hùng Văn - Hạnh Sinh - T.Trang Địa - Tg Địa Hóa - Phi  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TD - Đào CNghệ - Phương Tin - Dung    

GDCD - Loan Âm nhạc - Lâm TD - Đào    

Sử - Lan Tin - Dung NGLL - Hạnh    

      

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 9A3 

GVCN: Lưu Thị Lan (Thực hiện từ ngày13 tháng12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Lan Lí - K.Trang Toán - Trúc Lí - K.Trang Địa - Tg Địa  

Hóa - Phi Văn - Hạnh Địa - Tg Địa Văn - Hạnh Văn - Hạnh  

Văn - Hạnh Hóa - Phi NNgữ - Tiên Toán - Trúc Văn - Hạnh  

Toán - Trúc Sinh - T.Trang NNgữ - Tiên Toán - Trúc Sinh - T.Trang  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - Loan Sử - Lan Âm nhạc - Lâm    

Tin - Dung TD - Đào Tin - Dung    

TD - Đào CNghệ - Phương NGLL - Lan    

      

      



Cửu Long 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9A4 

GVCN: Nguyễn Thị Mai Trúc (Thực hiện từ ngày13 tháng 12 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - Trúc Sinh - T.Trang Địa - Tg Địa NNgữ - T.Trinh Hóa - Phi  

Toán - Trúc Hóa - Phi Sinh - T.Trang Văn - M.Hoa Địa - Tg Địa  

Toán - Trúc Lí - K.Trang Toán - Trúc Văn - M.Hoa Văn - M.Hoa  

NNgữ - T.Trinh Văn - M.Hoa Toán - Trúc Lí - K.Trang Văn - M.Hoa  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - Dung Tin - Dung CNghệ - Phương    

TD - Đào Sử - Lan GDCD - Loan    

Âm nhạc - Lâm TD - Đào NGLL - Trúc    

      

      


